Mẫu số 04: Bảng kê lâm sản áp dụng đối với động vật rừng hoặc bộ phận, dẫn xuất của động vật rừng

	…………………………
…………………………
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số(1): ……/……/BKLS
	Tờ số(2): …………… Tổng số tờ: ……………



	
	BẢNG KÊ LÂM SẢN
(Áp dụng đối với động vật rừng hoặc bộ phận, dẫn xuất của động vật rừng)
	[image: ]


I. THÔNG TIN CHUNG
1. Thông tin chủ lâm sản:
- Tên chủ lâm sản(4):	
- Số GCN/MSDN/GPTL/ĐKHĐ/CCCD/CMND/HC(5): …………………………………………	
- Địa chỉ(6): ………………………………………………………………………………………………
- Số điện thoại: …………………………, Địa chỉ Email: …………………………………
2. Thông tin tổ chức, cá nhân mua/nhận chuyển giao quyền sở hữu:
- Tên tổ chức, cá nhân(4): ………………………………………………………………………..	
- Số GCN/MSDN/GPTL/ĐKHĐ/CCCD/CMND/HC(5): …………………………………………	
- Địa chỉ(6): ……………………………………………………………………………………………...
- Số điện thoại: …………………………, Địa chỉ Email: …………………………………
3. Thông tin vận chuyển (nếu có): Biển kiểm soát/số hiệu phương tiện: ……………; thời gian vận chuyển: …… ngày; từ ngày …… tháng …… năm ……… đến ngày …… tháng …… năm ………; Vận chuyển từ: …………… đến: …………………………



4. Thông tin về nguồn gốc:
	Khai thác trong nước
	Nhập khẩu
	Sau xử lý tịch thu

	- Số (7): ……/………; ngày, tháng, năm; tên tổ chức, cá nhân lập
- …… n
	- Số (7): ……/………; ngày, tháng, năm; tên tổ chức, cá nhân lập
- Số Tờ khai hải quan: ………
- …… n
	- Số (7): ……/………; ngày, tháng, năm; cơ quan lập.
- …… n


II. THÔNG TIN CHI TIẾT
	TT
	Tên loài
	Nhóm loài
(thông thường; nguy cấp, quý, hiếm; PLI/II CITES)
	Ký hiệu nhãn đánh dấu
(nếu có)
	Số lượng
	Đơn vị tính
	Khối lượng
	Ghi chú

	
	Tên thông thường
	Tên khoa học
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cộng
	
	
	
	
	
	
	
	


Chúng tôi/Tôi cam kết những nội dung kê khai trong bảng kê này là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự trung thực của thông tin./.

	……, ngày ……… tháng ……… năm 20……
XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN
KIỂM LÂM SỞ TẠI
Vào sổ số: …/…(8)
(Người có thẩm quyền ký, ghi rõ họ tên,
đóng dấu)

	……, ngày ……… tháng ……… năm ……
TỔ CHỨC/CÁ NHÂN LẬP BẢNG KÊ
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu đối với tổ chức)
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